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PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH 
KINH TẾ TUẦN HOÀN: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ 
KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

1. Đặt vấn đề

Đô thị là trung tâm của các hoạt động kinh tế - 
văn hóa - chính trị - xã hội của mỗi địa phương, mỗi 
quốc gia, vì vậy đô thị cũng là nơi tập trung vốn, lực 
lượng sản xuất và đi đầu trong các chuyển đổi phát 
triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, đã có khoảng 4,2 
tỷ người sống ở các đô thị trên thế giới. Dự báo đến 
năm 2050, con số này sẽ là 2/3 dân số toàn cầu và 
64% dân số tại các nước châu Á. Ước tính 80% GDP 
toàn cầu sẽ đến từ các đô thị và là khu vực tiêu thụ 
đến 60% năng lượng trên toàn thế giới (Huy Toàn, 
2021). Bên cạnh đó, theo Báo cáo mới nhất về thành 
phố và biến đổi khí hậu (BĐKH), khu vực đô thị trên 
toàn cầu chỉ chiếm 2% diện tích lãnh thổ nhưng phải 
chịu trách nhiệm cho 70% lượng phát thải khí nhà 
kính mỗi năm(1). 

(1) https://www.iberdrola.com/sustainability/sustainable-cities

Những con số cho thấy, khu vực đô thị đã, đang 
và tiếp tục là vùng động lực, từ đó lan tỏa sự thịnh 
vượng ra các khu vực lân cận đồng thời là khu vực sử 
dụng nhiều tài nguyên nhất trên thế giới.Tuy vậy, sự 
phát triển của rất nhiều đô thị ở nhiều quốc gia trên 
thế giới đang phải đối mặt với những bất cập về tình 
trạng thiếu sự gắn kết giữa các hệ thống, mô hình 
sản xuất - tiêu dùng chưa hiệu quả, mức hao tổn tài 
nguyên, năng lượng và phát thải lớn. Các yếu tố này 
tác động đồng thời đẩy tình trạng ô nhiễm đến mức 
báo động kéo dài. Việc phát triển các đô thị sinh 
thái, đô thị bền vững trên thế giới dựa trên mô hình 
KTTH được áp dụng tại nhiều quốc gia như châu Âu 
(EU), Nhật Bản, Trung Quốc… là một trong những 
giải pháp mang tính đột phá, mang lại hiệu quả phát 
triển bền vững.

Theo các nghiên cứu như Schroeder và cs, 2015, 
Merli và cs 2017, Meng và cs, 2021, Henrysson và cs, 
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Tóm tắt: 
Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong 

phát triển đô thị bền vững đã và đang được coi như 
một giải pháp hữu hiệu tại nhiều đô thị trên thế giới 
khi phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn về 
phát triển kinh tế, cân bằng xã hội, bảo vệ môi trường 
và sử dụng hợp lý tài nguyên. Nghiên cứu sử dụng các 
phương pháp tổng hợp tài liệu, phân tích kinh nghiệm 
ứng dụng KTTH thành công của một số đô thị như 
Thâm Quyến (Trung Quốc) và Tokyo (Nhật Bản), cũng 
như đánh giá thực trạng, điều kiện thực tiễn tại các đô 
thị trong nước, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm 
cải thiện, nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng mô hình 
KTTH trong phát triển các đô thị tại Việt Nam theo 
hướng bền vững.  

Từ khóa: KTTH tại đô thị, đô thị tuần hoàn, phát 
triển đô thị dựa trên KTTH. 

Ngày nhận bài: 28/2/2024; Ngày sửa chữa: 27/3/2024; 
Ngày duyệt đăng: 16/4/2024.

Sustainable urban development 
based on the circular economy 
model: International experiences and 
recommendations for Vietnam 

Abstract:
The application of the circular economy model in 

sustainable urban development is being considered as 
an effective solution in many cities around the world 
when facing pressures on economic development, 
social balance, environmental protection, and rational 
resource utilization. By studying successful experiences 
of applying the circular economy model in some 
cities such as Shenzhen (China) and Tokyo (Japan), 
as well as analyzing and evaluating the practical 
conditions in domestic cities, the article provides 
some recommendations to improve and enhance the 
effectiveness of applying the circular economy model 
in the development of cities in Vietnam towards 
sustainability.  
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2022… việc ứng dụng KTTH ở đô thị có thể được 
thực hiện đồng thời các giải pháp ở cả 3 cấp độ nhằm 
thu được những hiệu quả tối ưu nhất, do đô thị 
thường là một hệ thống có quy mô rộng lớn và phức 
tạp. Ở cấp vi mô, mô hình KTTH được thực hiện 
trong các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ 
sở dịch vụ và từng hộ dân cư đô thị với các giải pháp 
sản xuất sạch hơn, phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, 
tái chế rác thải... Ở cấp trung bình, KTTH được áp 
dụng trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công 
nghiệp (CCN), cụm dân cư, tòa nhà... với các giải 
pháp như cộng sinh công nghiệp, cộng sinh đô thị… 
Đối với cấp vĩ mô, các giải pháp KTTH sẽ kết nối 
và vận hành cả hệ thống đô thị như: cộng sinh công 
nghiệp - đô thị, phát triển hạ tầng cơ sở chung, hạ 
tầng kết nối không gian...

Như vậy, việc ứng dụng KTTH để giải quyết đồng 
thời các vấn đề ở tất cả các cấp độ sẽ giúp các khu 
vực đô thị phát triển kinh tế bền vững, tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên; tạo động lực, khuyến khích cho 
sự đổi mới, tăng trưởng việc làm… Bài viết giới thiệu 
về kinh nghiệm quốc tế phát triển đô thị bền vững 
dựa trên mô hình KTTH, đồng thời phân tích thực 
trạng của hệ thống đô thị của Việt Nam hiện nay, từ 
đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển 
KTTH tại khu vực đô thị ở Việt Nam.

2. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị 
bền vững

2.1. Thâm Quyến (Trung Quốc)
Sự phát triển của cơ sở hạ tầng đô thị như hệ 

thống giao thông, các tòa nhà cao ốc... là đặc điểm cơ 
bản của hệ thống đô thị. Việc xây dựng và vận hành 
các hệ thống này chiếm chi phí rất lớn về nguyên 
vật liệu, năng lượng, nhân lực. Ứng dụng mô hình 
KTTH trong quá trình xây dựng và vận hành, đặc 
biệt là tham gia vào quá trình thiết kế, quy hoạch 
ngay từ ban đầu sẽ giúp giảm chi phí đầu tư, quản 
lý, mở rộng chức năng sử dụng... đồng thời tạo hiệu 
quả tối ưu cho việc sử dụng các hạng mục. Thâm 
Quyến (Trung Quốc) là TP đi đầu trong việc phát 
triển Công trình xanh (CTX) ở Trung Quốc từ năm 
2008 (UNEP, 2021). Năm 2018, Hội đồng Nhà nước 
Trung Quốc đã phê duyệt thành lập Khu trình diễn 
đổi mới sáng tạo quốc gia để thực hiện Chương trình 
nghị sự 2030. Thâm Quyến là một trong những TP 
đầu tiên được chọn để thực hiện thí điểm, với chủ 
đề “Phát triển bền vững siêu đô thị do đổi mới”. Các 
dự án của TP chủ yếu tập trung về các lĩnh vực như: 
ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát 
triển hạ tầng; quản trị thông minh; xử lý nước thải 
tổng hợp; sử dụng chất thải toàn diện; phục hồi sinh 
thái; sử dụng hiệu quả tài nguyên, môi trường thông 
minh, toàn diện và bền vững.

 Đến nay, TP này đã trở thành một trong những 
TP có quy mô và mật độ CTX lớn nhất cả nước với 
hơn 1.000 công trình, với tổng diện tích gần 100 
triệu m2. Không những vậy, Thâm Quyến còn hình 
thành được các CCN công trình xanh, với quy mô 
đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ. Để xanh hóa các hạ tầng 
đô thị, một loạt giải pháp đã được thực hiện tổng thể 
trên các lĩnh vực khác nhau, cụ thể: 

Sử dụng năng lượng các công sở
Năm 2011, Thâm Quyến là một trong những TP 

đầu tiên trong cả nước tiến hành thí điểm triển khai 
dự án tiết kiệm năng lượng các công trình công cộng, 
theo hướng dẫn của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - 
Nông thôn và Bộ Tài chính. Việc cải tạo chủ yếu tập 
trung vào các công trình văn phòng, y tế và cơ sở hạ 
tầng chăm sóc sức khỏe, trung tâm mua sắm, siêu thị 
và khách sạn. Một số hạng mục cải tạo bao gồm: đầu 
tư thay thế cửa sổ hai lớp nâng cao khả năng cách 
cách nhiệt, thay hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng 
năng lượng tái tạo... Tính đến năm 2018, 187 dự án 
công trình công cộng tiết kiệm năng lượng đã được 
thực hiện, với diện tích cải tạo là 8,32 triệu m2. Sau 
khi hoàn thành, dự án đã tiết kiệm 80 triệu kWh mỗi 
năm, giảm 76.000 tấn các bon dioxide hàng năm.

Phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo
Năm 2009, Thâm Quyến trở thành một trong 

những TP thí điểm sản xuất và sử dụng năng lượng 
tái tạo đầu tiên trong các công trình dân dụng đô thị 
chủ yếu bằng năng lượng mặt trời, cả năng lượng 
sinh khối và năng lượng địa nhiệt. Diện tích của các 
tòa nhà sử dụng năng lượng mặt trời ở Thâm Quyến 
đã tăng hơn 2 lần từ năm 2016 và đạt 15 triệu vào 
năm 2018. Các dự án sản xuất nước nóng sử dụng 
năng lượng mặt trời đã giúp tiết kiệm hàng năm 

▲Thâm Quyến là TP đi đầu trong việc phát triển CTX ở 
Trung Quốc  
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19.000 tấn than, giảm 47.000 tấn khí thải CO2, 383,1 
tấn khí thải SO2 và 191,6 tấn bụi dạng hạt. 

Nhằm hạn chế ô nhiễm không khí và hỗ trợ phát 
triển bền vững, năm 2011, Thâm Quyến đã thúc đẩy 
các phương tiện sử dụng năng lượng mới bằng cách 
áp dụng mô hình “tách điện phương tiện, tài trợ cho 
thuê, sạc và bảo trì tích hợp”. Cùng năm đó, TP cũng 
xây dựng 81 trạm hỗ trợ sạc nhanh và lắp đặt gần 
3.000 trạm sạc chậm cho ô tô cá nhân, giúp hình 
thành mạng lưới thu phí phủ sóng toàn thành phố. 
Thâm Quyến cũng đẩy nhanh việc xây dựng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật,ban hành các hướng dẫn như Thông 
số kỹ thuật của Hệ thống sạc xe điện Thâm Quyến. 
TP cũng đã ban hành nhiều chính sách chẳng hạn 
như các biện pháp thúc đẩy và ứng dụng phương 
tiện năng lượng mới. Hơn nữa, TP còn đưa ra 18 
tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương. Từ năm 2016, Thâm 
Quyến liên tục cải tiến các chính sách hỗ trợ, tìm tòi, 
quảng bá và áp dụng các chính sách mới, như: Chính 
sách về Khuyến mãi và Ứng dụng (2016), Chính sách 
Hỗ trợ Tài chính về Khuyến khích và Ứng dụng Xe 
Năng lượng Mới (2017) và Kế hoạch công tác thúc 
đẩy và ứng dụng phương tiện năng lượng mới Thâm 
Quyến (2016-2020) (UNDP, 2022).

 Quản lý chất thải
Tính đến năm 2018, TP đã xây dựng 5 dự án quản 

lý chất thải toàn diện, với tổng công suất là 5,2 triệu 
tấn. Đến năm 2019, TP đã xây dựng 15 cơ sở tái chế 
chất thải xây dựng, với tổng công suất xử lý là 14,65 
triệu tấn/năm (Li, et al, 2019). Việc đầu tư các hạ tầng 
quản lý chất thải đồng bộ cả đường thủy và đường bộ 
đã giúp chất thải được tái chế, tái sử dụng toàn diện, 
chôn lấp đúng kỹ thuật với hệ thống thiết bị quản 
lý, theo dõi thống kê được số hóa nhằm cập nhật và 
theo dõi chuỗi số liệu một cách nhanh chóng.

Đối với rác thải sinh hoạt, với diện tích chưa đầy 
2.000 m2 và lượng xả thải hơn 20.000 tấn rác thải sinh 
hoạt mỗi ngày là một áp lực rất lớn đối với Thâm 
Quyến. TP đã tích cực triển khai việc phân loại rác 
mang tính thực tế, có thể nhân rộng và quảng bá. 
Phân loại rác sao cho có thể thu giữ dòng chất thải 
để tái chế, làm phân bón và giảm thiểu việc chôn lấp.

Đối với các loại rác thải có thể tái chế sẽ được các 
doanh nghiệp chuyên biệt sử dụng thu gom, phân 
phối trở lại cho các nhà máy, khu công nghiệp sử 
dụng vật liệu tái chế. Các sản phẩm sử dụng vật liệu 
tái chế sẽ được kiểm tra độ an toàn cho người sử 
dụng và có chính sách ưu tiên sử dụng đối với một số 
nhóm đối tượng đặc biệt. Bên cạnh vật liệu tái chế, 
các vật liệu xây dựng khác có lượng khí thải các bon 
thấp hơn hoặc hiệu suất năng lượng và tài nguyên 
cao hơn cũng được đưa vào danh sách trắng các vật 
liệu xây dựng xanh được chứng nhận. 

Năm 2000, với tư cách là một trong tám TP thí 
điểm đầu tiên ở Trung Quốc, Thâm Quyến bắt đầu 
thực hiện việc phân loại và tái chế pin đã qua sử 
dụng, giấy thải và nhựa thải, tạo thành hệ thống sơ 
bộ để phân loại rác. Kể từ năm 2011, Thâm Quyến 
thực hiện phân loại và tái chế rác thải, tập trung vào 
việc phân loại rác thải từ nhà bếp gia đình rác thải và 
phân cấp xử lý trong các cơ sở nhỏ. 

Kể từ khi ban hành và thực hiện các biện pháp về 
phân loại và giảm thiểu rác sinh hoạt và ứng dụng 
toàn diện từ năm 2015, Thâm Quyến đã thành lập 
“Mô hình Thâm Quyến” để phân loại rác tích hợp 
với các biện pháp chuyển hướng, khuyến khích tái 
chế rác thải, giám sát hiệu quả và chia sẻ trách nhiệm. 
Quá trình này bao gồm nhiều giai đoạn, từ việc giảm 
đáng kể chất thải tại nguồn, chuyển hướng, phân loại 
ngược dòng, cũng như phân loại rác khô và rác ướt 
ở giai đoạn giữa và hiện thực hóa toàn diện các mục 
tiêu phát triển bền vững vào cuối chu kỳ (UNDP, 
2022).

Tiết kiệm và tái chế nước
Trong các cơ sở hạ tầng như các tòa nhà đều được 

trang bị thiết bị tiết kiệm nước. Hệ thống tái chế 
nước cho các CTX ở Thâm Quyến cũng có thể giảm 
bớt gánh nặng sử dụng nước của TP. Nước được sử 
dụng để tưới cây cảnh quan trong hoặc xung quanh 
các CTX chủ yếu là nước mưa được thu gom từ các 
mái nhà, tiết kiệm khoảng 45.700 tấn nước hàng năm 
và được bổ sung bằng nước tái chế. 

Giải pháp kỹ thuật số
Theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc năm 

2018, trình độ phát triển TP thông minh của Thâm 
Quyến đạt 76.339 điểm, đứng đầu Trung Quốc. 
Thâm Quyến đã phát triển một mạng lưới quản 
trị thông minh trong hầu hết mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, trong đó bao gồm các hoạt động quan 
trắc, giám sát, cảnh báo tự động với hầu hết các hệ 
thống sử dụng tài nguyên như điện năng, nước cấp, 
nước thải, chất thải rắn... Đây là nền tảng quan trọng 
nhằm thực hành KTTH của TP.

2.2. Tokyo (Nhật Bản)
Nhật Bản coi là một điển hình của cách tiếp cận 

KTTH ở cấp độ rộng nhất kể từ năm 1991.Việc thực 
hiện KTTH chủ yếu được thực hiện ở ba cấp độ: 
doanh nghiệp, KCN và đặc biệt là xã hội. Thực hành 
KTTH ở Nhật Bản thậm chí có thể được mô tả như 
một “lối sống, khiến nó không chỉ là một hành vi 
kinh tế mà còn là một hành vi xã hội”. 

Từ năm 1991, Nhật Bản đã bắt đầu xây dựng các 
quy định pháp lý nhằm đưa nước này trở thành một 
“xã hội dựa trên việc tái chế”, hiểu rộng hơn là xã hội 
tuần hoàn với phát triển KTTH là một biện pháp. 
Trải qua 4 phiên bản vào các năm 2002, 2008, 2013 
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Bảng 1. Nội dung cơ bản của Luật cơ bản về xây dựng xã 
hội dựa trên tái chế
4 nhóm nội dung chính
- Lưu thông tài nguyên trong toàn bộ vòng đời
- Tăng cường các hành động ở thượng nguồn lưu thông
- Mở rộng việc sử dụng vật liệu tái chế, thiết kế cho môi 
trường, mô hình hóa bằng công nghệ 3D...
- Xúc tiến và đánh giá hoạt động kinh doanh liên quan đến 
KTTH
Các lĩnh vực 

ưu tiên
Mục tiêu hướng tới

Với chất thải 
nhựa

Giảm sử dụng hộp, bao bì và đồ nhựa dùng 
một lần để giảm tác động môi trường; thu 
gom và tái chế nhựa đã qua sử dụng hoặc 
không sử dụng một cách triệt để và hiệu quả; 
tăng cường tính thực tiễn của nhựa sinh học 
và thúc đẩy sử dụng các giải pháp thay thế cho 
nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch. 

Với sinh khối Giảm thiểu chất thải thực phẩm, các biện 
pháp chống tái chế chất thải thực phẩm không 
phù hợp và nỗ lực hướng tới việc tái chế thực 
phẩm hợp lý

Với kim loại Thúc đẩy thu gom và tái chế các thiết bị gia 
dụng nhỏ

Với đá và vật 
liệu xây dựng

Giảm xây dựng và phá dỡ chất thải bằng cách 
kéo dài tuổi thọ các công trình xây dựng

và 2018, Luật cơ bản về xây dựng xã hội dựa trên tái 
chế  ngày càng hoàn thiện, với nhiều chính sách thúc 
đẩy KTTH được sửa đổi, bổ sung (Takashi Hongo, 
2016). Một số nội dung chính của Luật, bao gồm:

▲Hình 1. Lượng chất thải phát sinh tại Tokyo mỗi ngày
(Takashi Hongo, 2016)

các TP về xử lý rác thải đô thị. Bởi vì rác thải đô thị 
được đổ tại các bãi chôn lấp ở vịnh Tokyo, những 
người dân sống gần các bãi rác này phải chịu đựng 
những phiền toái về môi trường và giao thông đông 
đúc do xe chở rác gây ra. TP đã đưa ra một sáng kiến 
mới là ngoài chôn lấp, 3R cần phải được thực hiện.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, lượng rác thải 
điện tử nhiều hơn và Nhật Bản nhận thấy những 
cơ hội lớn trong việc tách được các loại kim loại có 
giá trị như vàng, đồng, coban, kim loại hiếm. Các 
nguyên tố đất hiếm được tách ra từ chất thải điện 
tử đô thị, phần còn lại có thể đốt để tạo ra điện, bán 
lại cho chính quyền đô thị. Chúng được coi như các 
“mỏ đô thị”.

Việc quản lý chất thải được Nhật Bản giao cho 
chính quyền TP, do ngân sách hạn hẹp nên chính 

▲Hình 2. Sơ đồ dòng luân chuyển vật chât trong đốt 
chất thải thành điện sau khi đã phân loại, tái sử dụng
(Takashi Hongo 2016)

Dựa trên nền tảng cơ bản nhất là giảm thiểu, tái 
sử dụng, tái chế, nền KTTH ở Nhật Bản đã ứng dụng 
một hệ thống các sáng kiến đa dạng trong mọi hoạt 
động sản xuất cũng như sinh hoạt của cộng đồng; 
đơn cử như trong quá trình quản lý chất thải, với 
mục tiêu biến chất thải đô thị thành tài nguyên tại 
thủ đô Tokyo.

Vào những năm 1970, Chính quyền Thủ đô 
Tokyo đã phải đối mặt với một cuộc xung đột giữa 

▲Một góc đường phố Tokyo, Nhật Bản 
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quyền kêu gọi sự hợp tác từ lĩnh vực tư nhân thông 
qua các hợp đồng hợp tác công tư. Đặc biệt, trong 
lĩnh vực xây dựng và vận hành các nhà máy sản xuất 
điện từ rác thải đô thị rất phổ biến ở Nhật Bản thời 
kì này. Hơn 300 đốt rác rác thải tạo ra điện với tổng 
công suất 1.700 Mh (tương đương với công suất phát 
của 17 tổ máy của một nhà máy điện hạt nhân).

Các nhà máy đốt rác sử dụng nhiệt sinh ra từ việc 
đốt chất thải để sản xuất điện và nước nóng nhằm 
giảm chi phí mua điện và nhiên liệu. Lượng điện dư 
thừa sẽ được bán cho các công ty điện lực. Tất cả các 
nhà máy đều bán điện và bán nhiệt thông qua nước 
nóng và các tiện ích khác. Nước nóng được điều áp 
và vẫn ở dạng lỏng ở nhiệt độ trên 100oC. Trong năm 
tài chính 2014, tổng cộng 1126,6 triệu kWh điện đã 
được tạo ra, trong đó 587,4 triệu kWh được bán bởi 
tất cả các nhà máy đốt rác, tạo ra thu nhập 10.406,1 
triệu yên. Ngoài ra, 526.000 GJ nhiệt đã được bán, 
tạo ra doanh thu 187,7 triệu yên.

Để đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định của các 
nhà máy đốt rác, chất thải đầu vào phải được kiểm 
tra, giám sát. Việc kiểm tra thường xuyên chất thải 
đầu vào cũng được tiến hành tại tất cả các nhà máy 
đốt rác với sự phối hợp của 23 TP. Toàn bộ nhà máy 
đốt rác được điều khiển và giám sát từ phòng điều 
khiển trung tâm, nơi thông tin từ mỗi cơ sở được gửi 
đến hệ thống máy tính lớn và có thể được theo dõi 
trên màn hình.

Không chỉ tạo ra điện, tro của quá trình đốt rác 
thải cũng tiếp tục được tuần hoàn bằng các cách khác 
nhau. Tro đốt rác thải thông thường được tách thành 
2 loại: tro đáy và tro bay. Tro đáy là chất kết dính 
rơi xuống đáy lò đốt, còn tro bay là bồ hóng và bụi 
được thu gom bằng túi lọc và các thiết bị khác. Một 
trong những sáng kiến tuần hoàn phổ biến được áp 
dụng tái chế tro đáy thành vật liệu xi măng. Tro đáy 
do các nhà máy đốt tạo ra được vận chuyển đến các 
nhà máy xi măng tư nhân và được sử dụng thay thế 
đất sét trong sản xuất xi măng Portland, loại xi măng 
phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản. 
Một cách khác để tái chế tro đáy là nung chảy ở nhiệt 
độ cao trên 1.200oC rồi làm nguội nhanh. Quá trình 
này biến tro thành chất cát gọi là xỉ, có thể tích gần 
bằng một nửa so với tro ban đầu và khoảng 1/40 kích 
thước ban đầu là chất thải. Quá trình tạo xỉ còn phân 
hủy dioxin và giữ lại các kim loại nặng bên trong, 
giúp sử dụng an toàn và hiệu quả trong vật liệu xây 
dựng (Ayush Parajuli, 2022).

3. Cơ hội, triển vọng và thách thức cho Việt 
Nam khi áp dụng KTTH tại khu vực đô thị

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững SDGs và KTTH đã được lựa 
chọn để thực hiện các mục tiêu trên. Việc cụ thể 

hóa khái niệm KTTH tại Luật BVMT năm 2020 đã 
lồng ghép KTTH vào hầu hết các chính sách phát 
triển quan trọng. Theo đó, Đề án phát triển KTTH ở 
Việt Nam (Quyết định 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022) 
đã được Chính phủ ban hành. Cùng với đó, đã xây 
dựng kế hoạch thực hiện KTTH trên tất cả các tỉnh, 
thành trên cả nước cho thấy những quyết tâm lớn 
trong việc ứng dụng KTTH trong phát triển KT - XH 
của Việt Nam. Khu vực đô thị cùng với với các đặc 
trưng của nó, sẽ trở thành một trong những trung 
tâm của KTTH tại Việt Nam. Đây sẽ vừa là cơ hội 
vừa là thách thức đối với khu vực đô thị.

Cơ hội đối với Việt Nam 
KTTH đã trở thành xu hướng toàn cầu, với 

những lợi ích rõ ràng cả về KT - XH và môi trường 
đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng hiệu 
quả. Việc ứng dụng KTTH trong các đô thị Việt Nam 
sẽ kì vọng tạo ra những thay đổi lớn về bản chất của 
đô thị, từ chất lượng môi trường, hạ tầng KT - XH, 
đến cải thiện mối quan hệ giữa các khu vực trong đô 
thị hướng tới cải thiện chất lượng đô thị, từng bước 
hình thành các đô thị sinh thái, đô thị thông minh.

Khung pháp lý thúc đẩy ứng dụng KTTH trong 
các chính sách phát triển KT - XH nói chung và tại 
đô thị nói riêng khá toàn diện, bao hàm cả chu trình 
vận động của vật chất từ sản xuất, thương mại, dịch 
vụ - tiêu dùng - xả thải, từ góc độ kỹ thuật, đến điều 
chỉnh hành vi. Điều này cho thấy, tính bao quát rộng 
của mô hình KTTH. Nếu các mục tiêu phát triển bền 
vững, tăng trưởng xanh là đích đến trong chính sách 
phát triển KT - XH hiện nay thì KTTH chính là một 
trong những giải pháp hữu ích được lựa chọn. Trong 
đô thị các chính sách ứng dụng KTTH cũng là con 
đường để thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị 
sinh thái, đô thị bền vững, đô thị các bon thấp tại 
Việt Nam trong thời gian tới.

Việc đưa KTTH vào các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước và Dự thảo Kế hoạch hành động 
quốc gia thực hiện KTTH đang được Bộ TN&MT 
xây dựng sẽ là căn cứ quan trọng, giúp đẩy mạnh 
các hoạt động lồng ghép KTTH vào chính sách phát 
triển của nước ta, đặc biệt là giai đoạn 2021- 2025, 
tầm nhìn 2050. Điều này cho thấy, những nỗ lực và 
kỳ vọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy hoạt động 
phát triển nhằm xanh hóa toàn bộ nền kinh tế nói 
chung và của khu vực đô thị nói riêng.

Hệ thống các chính sách thúc đẩy sản xuất sạch 
hơn, xanh hóa sản xuất; khai thác, sử dụng hợp lý và 
tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất và tiêu dùng đô thị 
được triển khai xuyên suốt; tích hợp đa dạng trong các 
chính sách phát triển chung, chính sách phát triển các 
ngành, lĩnh vực tạo ra những chuyển biến quan trọng 
trong nhận thức các bên liên quan và kết quả nhất định 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
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Các chính sách quản lý, xử lý chất thải ngày càng 
được thúc đẩy mạnh hơn theo hướng khuyến khích, 
hỗ trợ, thậm chí bắt buộc các hoạt động phân loại 
rác thải tại nguồn, giảm thiểu xả thải thông qua các 
công cụ kinh tế, đòi hỏi các trách nhiệm của nhà sản 
xuất và người tiêu dùng ngày càng cao hơn… giúp 
thắt chặt và ngăn chặn hiệu quả hơn các hoạt động 
xả thải hoặc tác động tiêu cực đến môi trường. 

Các chính sách xanh hóa lối sống, thay đổi nhận 
thức và hành vi của người tiêu dùng hướng tới KTTH 
được chú trọng trong hầu hết các chính sách, giúp 
tạo nên sự thay đổi về nhận thức của người dân, giúp 
KTTH dịch chuyển dần từ biện pháp bắt buộc sang 
thái độ tự nguyện trong mọi hoạt động của đời sống 
xã hội.

Với lợi ích của người đi sau, việc triển khai KTTH 
tại Việt Nam nói chung, khu vực đô thị nói riêng là 
một thuận lợi vô cùng lớn trong việc thừa kế những 
thành tựu, lường trước những khó khăn, chuẩn bị 
đầy đủ các điều kiện để triển khai ứng dụng KTTH, 
nhằm sớm tạo ra những bước chuyển tích cực.

Việt Nam nói chung và khu vực đô thị nói riêng 
đã và đang trong quá trình nghiên cứu đẩy mạnh đổi 
mới công nghệ, xây dựng các quốc gia số, đô thị số. 
Đây là một cơ hội tốt để KTTH phát triển. Sự kết hợp 
giữa KTTH và chuyển đổi số được kì vọng sẽ tạo ra 
những bước ngoặt trong tư duy, phương thức quản 
trị và phát triển ở quy mô đô thị và cả cộng đồng.

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững (SDGs), việc ứng dụng KTTH 
trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được các mục tiêu 
bền vững tại các đô thị Việt Nam.

Một số thách thức
Bên cạnh những cơ hội, việc ứng dụng KTTH để 

phát triển đô thị thực tế cũng đối mặt với không ít 
các thách thức như:

Việc vận dụng và chuyển đổi một mô hình phát 
triển KTXH mới thay thế cho một mô hình truyền 
thống là một vấn đề phức tạp, đối diện với nhiều 
thách thức về hành lang pháp lý, nguồn lực thực 
hiện, cơ chế thực thi cho đến sự phối hợp, điều chỉnh 
hợp lý trong cả hệ thống văn bản  pháp quy, cũng 
như tham gia của các bên liên quan. 

Hành lang pháp lý về KTTH trong khu vực đô thị 
chưa hoàn thiện. Tuy đã có những nỗ lực lớn trong 
việc lồng ghép và cụ thể hóa các nội dung KTTH 
vào trong các chính sách phát triển đô thị thời gian 
qua nhưng nhiều chính sách hiện mới chỉ điều chỉnh 
mang tính nguyên tắc, định hướng và chưa có hướng 
dẫn đầy đủ, đồng bộ. Việc hoàn thiện hệ thống các 
nội hàm, tiêu chuẩn, thể chế, cơ chế thực thi, giám 
sát, đánh giá... cho từng ngành, lĩnh vực đòi hỏi còn 
phải đầu tư nhiều nguồn lực và thời gian.

Mô hình KTTH nhấn mạnh vào việc sử dụng các 
giải pháp giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng... theo thiết 
kế từ ban đầu và chủ động quản lý “dòng tuần hoàn 
của vật chất” theo chu kỳ từ đầu vào sản xuất - phân 
phối - tiêu dùng - thải bỏ của vật chất để vật chất 
được sử dụng một cách đồng bộ, hiệu quả và an toàn 
nhất. KTTH không bao gồm việc ứng dụng các giải 
pháp giảm thiểu, tái chế hay tái sử dụng một cách 
đơn lẻ, rời rạc. Tuy nhiên, đến hiện tại, tính  thực 
hiện đồng bộ này của KTTH chưa được nêu rõ trong 
khái niệm và các tiêu chí. 

Việc thực hiện song song cùng lúc nhiều mục 
tiêu như xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, đô thị 
thông minh bền vững, đô thị các bon thấp…cho thấy 
những nỗ lực ở nhiều khía cạnh khác nhau nhằm 
thúc đẩy sự phát triển của khu vực đô thị theo hướng 
bền vững. Tuy nhiên, cũng gây xé lẻ các nguồn lực 
trong quá trình thực hiện.

Mặc dù, thực tế ứng dụng KTTH vẫn đang được 
triển khai tại các đô thị, nhưng còn ở quy mô nhỏ, 
chưa tạo ra những hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng 
đồng và toàn bộ nền kinh tế. Hoạt động phân loại, 
tái chế, tái sử dụng tại đô thị hoàn toàn mang tính 
tự phát. Việc thúc đẩy các hoạt động là điều kiện bắt 
buộc đối với KTTH, nhưng không hề dễ dàng, đòi 
hỏi những nỗ lực lớn để thực hiện.

Hạ tầng cho quản lý chất thải, không gian cần 
thiết cho các thiết kế xanh, thiết kế cộng sinh đô thị 
bị hạn chế, đặc biệt là các đô thị lớn, đô thị hiệu hữu 
với mật độ tập trung dân cao và không còn không 
gian cho phát triển. 

Trong khi đó, việc áp dụng KTTH trong các khi 
vực đô thị còn đòi hỏi đầu tư lớn về nguồn lực tài 
chính, công nghệ, nhân lực chất lượng cao... Cả hai 
yếu tố này đều không phải là thế mạnh đối với các đô 
thị ở Việt Nam hiện nay.

4. Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển 
KTTH tại khu vực đô thị ở Việt Nam

Từ kinh nghiệm của các nước, những cơ hội và 
thách thức trên, để thúc đẩy ứng dụng KTTH nhằm 
phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam, Chính phủ 
cần đẩy nhanh quá trình đánh giá, rà soát các quy 
định pháp luật hiện hành, nghiên cứu thêm các kinh 
nghiệm về quản lý cũng như phương án triển khai 
KTTH thực tiễn để dần điều chỉnh hoàn thiện hệ 
thống chính sách cũng như các phương án áp dụng 
hiệu quả trong từng lĩnh vực, cụ thể như: 

Thứ nhất, trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, 
cần siết chặt hơn các chính sách quản lý đối với các 
khu, CCN, làng nghề, hộ sản xuất trong khu vực đô 
thị không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường; có 
chính sách khuyến kích các mô hình sản xuất, kinh 
doanh theo KTTH; ban hành chính sách phù hợp 
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phát triển các nguồn năng lượng tái chế; đẩy mạnh 
công nghiệp tái chế, biến rác thải thành tài nguyên, 
chính sách về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Thứ hai, về chính sách phát triển hạ tầng đô thị, đối 
với việc phát triển các đô thị mới, cần thiết có sự thiết 
kế, quy hoạch từ đầu theo hướng sinh thái, tuần hoàn. 
Còn các đô thị hiện hữu cần điều chỉnh các chính sách 
điều chỉnh phù hợp theo hướng kéo dãn ra các vùng 

▲Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Minh

ngoại vi, phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông 
công cộng kết nối giữa vùng lõi và các vùng lân cận...; 
đầu tư phát triển hạ tầng số, tích hợp, mở rộng các chức 
năng của các hạ tầng cơ sở nhằm phát triển các hạ tầng 
xanh, CTX; huy động các nguồn lực tham gia vào quá 
trình phát triển đô thị theo hướng tuần hoàn; xây dựng 
cơ chế thực thi, giám sát, đánh giá nhằm nâng cao hiệu 
quả thực hiện.

Thứ ba, về quản lý chất thải khu dân cư, cần giải 
quyết các vấn đề bất cập trong phân loại chất thải 
tại nguồn, cơ chế thu gom, chính sách phí, thuế môi 
trường cho thu gom; cơ chế thu hút các bên liên 
quan trong quá trình thực hiện, đặc biệt đối với chất 
thải rắn đô thị; tăng cường giáo dục, truyền thông, 
nâng cao nhận thức về KTTH, thực hành 3R, quy 
định xử phạt hành chính liên quan...; học tập kinh 
nghiệm của các nước về việc xây dựng một xã hội tái 
chế, văn hóa tái chế, về thay đổi thói quen; xây dựng 
các hướng dẫn và chính sách về tiêu dùng bền vững, 
thực hành tiêu dùng bền vững…■


